
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTPVHCC ngày       tháng      năm 2026  

của Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) 
 

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (01 thủ tục) 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 

1. 1.014037.

H26 

Công bố 

tiêu chuẩn 

chất lượng 

vị thuốc 

cổ truyền, 

dược liệu 

Trong 

vòng 07 

ngày làm 

việc. 

Các Chi 

nhánh 

Trung tâm 

PVHCC 

Thành phố 

Hà Nội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

đường bưu 

điện, hoặc 

trực tuyến 

trên Cổng 

Dịch vụ 

công quốc 

gia 

500.000 đồng 

 (theo Thông tư 

số 41/2023/TT-

BTC ngày 12 

tháng 6 năm 

2023 quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

trong lĩnh vực 

dược, mỹ phẩm) 

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 

04 năm 2026; 

- Luật số 44/2024/QH15 ngày 21 tháng 11 năm 

2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; 

- Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

- Thông tư số 32/2025/TT-BYT ngày 01 tháng 

7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

quản lý về chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc 

cổ truyền, dược liệu; 

- Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 6 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-41-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-duoc-my-pham-569340.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-41-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-duoc-my-pham-569340.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-163-2025-ND-CP-huong-dan-va-bien-phap-de-to-chuc-thi-hanh-Luat-Duoc-636862.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Duoc-2016-309815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-32-2025-TT-BYT-quan-ly-ve-chat-luong-thuoc-co-truyen-vi-thuoc-co-truyen-663504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-41-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-duoc-my-pham-569340.aspx
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năm 2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm; 

- Quyết định số 4028/QĐ-BYT ngày 

31/12/2025 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực y, 

dược cổ truyền quy định tại Thông tư số 

32/2025/TT-BYT ngày 01 tháng 07 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế; 
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PHẦN II: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (05 thủ tục) 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (05 THỦ TỤC) 

I Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền (05 thủ tục) 

1. 1.012415

.H26 

Cấp giấy 

chứng nhận 

lương y 

theo quy 

định cho 

các đối 

tượng quy 

định tại 

khoản 1, 2 

và khoản 3 

Điều 1 

Thông tư số 

02/2024/TT

-BYT 

20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Các Chi 

nhánh 

Trung tâm 

PVHCC 

Thành phố 

Hà Nội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện, 

hoặc trực 

tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

Phí thẩm định 

cấp giấy 

chứng nhận 

lương y: 

2.500.000đ 

(Theo Thông 

tư số 

59/2023/TT-

BTC ngày 

30/8/2023 của 

Bộ Tài chính 

quy định mức 

thu, chế độ 

thu, nộp, quản 

lý và sử dụng 

phí trong lĩnh 

vực y tế.) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 

năm 2024 quy 

định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng 

nhận người có bài 

thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương 

pháp chữa bệnh 

gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học 

hiện đại tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong 

lĩnh vực y tế giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám, chữa bệnh; 

- Thông tư số 15/2025/TT-BYT ngày 14 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Y tế quy định về phân cấp, phân định 

thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực y, 

dược cổ truyền; 

- Thông tư số 49/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 

tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận 

người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận 

người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết 

hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 4036/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại 

Thông tư số 49/2025/TT-BYT ngày 31 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2 1.012416

.H26 

Cấp giấy 

chứng nhận 

05 ngày 

làm việc kể 

Các Chi 

nhánh 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

Phí thẩm định 

cấp giấy 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lương y 

theo quy 

định cho 

các đối 

tượng quy 

định tại 

khoản 4, 5 

và khoản 6 

Điều 1 

Thông tư số 

02/2024/TT

-BYT 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm 

PVHCC 

Thành phố 

Hà Nội 

qua đường 

bưu điện, 

hoặc trực 

tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

chứng nhận 

lương y: 

2.500.000đ 

(Theo Thông 

tư số 

59/2023/TT-

BTC ngày 

30/8/2023 của 

Bộ Tài chính 

quy định mức 

thu, chế độ 

thu, nộp, quản 

lý và sử dụng 

phí trong lĩnh 

vực y tế. 

năm 2024 quy 

định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng 

nhận người có bài 

thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh 

gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học 

hiện đại tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong 

lĩnh vực y tế giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám, chữa bệnh; 

- Thông tư số 15/2025/TT-BYT ngày 14 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về phân cấp, phân định 

thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực y, 

dược cổ truyền; 

- Thông tư số 49/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Điều của Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 

tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận 

người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận 

người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết 

hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 4036/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại 

Thông tư số 49/2025/TT-BYT ngày 31 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3 1.012417

.H26 

Cấp lại giấy 

chứng nhận 

lương y 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Các Chi 

nhánh 

Trung tâm 

PVHCC 

Thành phố 

Hà Nội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện, 

hoặc trực 

tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 

năm 2024 quy 

định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng 

nhận người có bài 

thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh 

gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hiện đại tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong 

lĩnh vực y tế giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám, chữa bệnh; 

- Thông tư số 15/2025/TT-BYT ngày 14 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về phân cấp, phân định 

thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực y, 

dược cổ truyền; 

- Thông tư số 49/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 

tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận 

người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận 

người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết 

hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 4036/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại 

Thông tư số 49/2025/TT-BYT ngày 31 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

4 1.012418

.H26 

Cấp giấy 

chứng nhận 

người có 

bài thuốc 

gia truyền, 

giấy 

chứng nhận 

người có 

phương 

pháp chữa 

bệnh gia 

truyền 

Trong thời 

hạn 15 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Các Chi 

nhánh 

Trung tâm 

PVHCC 

Thành phố 

Hà Nội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện, 

hoặc trực 

tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

2.500.000 

đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 

năm 2024 quy 

định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng 

nhận người có bài 

thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương 

pháp chữa bệnh 

gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học 

hiện đại tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lĩnh vực y tế giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám, chữa bệnh; 

- Thông tư số 15/2025/TT-BYT ngày 14 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về phân cấp, phân định 

thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực y, 

dược cổ truyền; 

- Thông tư số 49/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 

tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận 

người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận 

người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết 

hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 4036/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại 

Thông tư số 49/2025/TT-BYT ngày 31 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

một số điều của Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

5 1.012419

.H26 

Cấp lại giấy 

chứng nhận 

người có 

bài thuốc 

gia truyền, 

giấy chứng 

nhận người 

có phương 

pháp chữa 

bệnh gia 

truyền 

Trong thời 

hạn 05 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Các Chi 

nhánh 

Trung tâm 

PVHCC 

Thành phố 

Hà Nội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện, 

hoặc trực 

tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 

năm 2024 quy 

định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng 

nhận người có bài 

thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương 

pháp chữa bệnh 

gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học 

hiện đại tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong 

lĩnh vực y tế giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám, chữa bệnh; 

- Thông tư số 15/2025/TT-BYT ngày 14 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về phân cấp, phân định 

thẩm quyền của 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực y, 

dược cổ truyền; 

- Thông tư số 49/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 

tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận 

người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận 

người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết 

hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 4036/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại 

Thông tư số 49/2025/TT-BYT ngày 31 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
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